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Mầu ngữ pháp 


(D Động từ thể TE (1) Cách chia cơ bản w Động từ: Xem trang 54, 55 
<$> Khi động từ ở giữa câu, nghĩa là sau nó còn có các từ khác, thi phải chia động từ. 

<$> Động từ khi chia kết thúc bằng TE hoặc DE được gọi là động từ thể TE. 

Về cơ bản, có thể chia động từ sang thể TE bằng cách đổi MASU thành TE. 

Ví dụ: OBOE MASU (nhớ) => OBOETE 

n 


(D Đổng từ thế TẾ + KUDASAI (xin hãy _) 

4> Khi đề nghị ai đó làm việc gì, dùng động từ thể TE và thêm KUDASAI (xin hãy) 
Ví dụ: OBOE MASU + KUDASAI => OBOETE KUDASAI (xin hãy ghi nhớ) 



Tiếng tim đập nhanh khi ngạc nhiên, lo lắng Từ diễn tả việc đột nhiên sửng sốt với điều gì đó 
hay phấn khích 
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